ĐỀ ÔN TẬP ĐỢT 7

Họ và tên:………………………………………………. Lớp:……………..

TIẾNG VIỆT ĐỌC HIỂU (ĐỀ SỐ 1)
Bài : Chiếc chậu nứt
      Một người có hai chiếc chậu lớn để khuân nước. Một trong hai chiếc chậu có một vết nứt. Khi từ giếng về nhà, nước trong chậu này chỉ còn một nửa. Chiếc chậu còn nguyên vẹn rất tự hào về sự hoàn hảo của mình, còn chiếc chậu nứt luôn bị cắn rứt vì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Một ngày nọ, chiếc chậu nứt nói với người chủ: "Tôi thật sự xấu hổ về mình. Tôi muốn xin lỗi ông!". Người chủ hỏi: "Ngươi xấu hổ về chuyện gì?". Chiếc chậu nứt đáp:

- Chỉ vì lỗi của tôi mà ông không nhận được đầy đủ những gì xứng đáng với công sức của ông!
      Người chủ liền khuyên chiếc chậu này chú ý đến những luống hoa bên vệ đường khi đi lấy nước về. Quả thật, dọc theo bên đường là những luống hoa rực rỡ khiến chiếc chậu nứt rất vui vẻ. Tuy nhiên, khi về đến nhà thì nó lại xin lỗi ông chủ vì nước mà nó mang vẫn chỉ còn một nửa. Người đó đáp: "Nhờ có nước chảy ra từ vết nứt của ngươi mà những cây hoa này mới khoe sắc được. Ta đã hái những bông hoa đó để trang hoàng cho căn nhà của ta thêm ấm cúng và duyên dáng!"

     Mỗi chúng ta đều có thể sống như cái chậu nứt: hãy biết tận dụng "vết nứt" của mình.
                                                                                                     TRUYỆN CỔ TÍCH
Học sinh tự đọc bài Chiếc chậu nứt và khoanh vào chữ đặt trước phần trả lời đúng. 
1. Vì sao chiếc chậu nứt thấy cắn rứt và xin lỗi ông chủ ? 


                 

a. Vì nó bị cái chậu lành trêu chọc.
      b. Vì vẻ ngoài xấu xí của nó khiến ông chủ xấu hổ.

      c. Vì nó không thể mang về đủ nước như cái chậu còn nguyên vẹn.

2. Người chủ đã tận dụng vết nứt của chiếc chậu để làm gì ?               

      a. Làm giảm lượng nước phải mang về.

      b. Tưới nước cho các cây hoa ở ven đường.

      c. Tỏ vẻ mình yêu thương hai cái chậu như nhau dù một chiếc bị nứt.

3. Em hiểu việc tận dụng "vết nứt" của mình là làm gì ?

                    

      a. Luôn nhìn vào những điểm xấu của mình để buồn rầu, cắn rứt.

b. Tạo ra nhiều đặc điểm xấu của mình để giống như chiếc chậu nứt

      c. Sử dụng những gì mà bản thân có để làm những việc có ích.

4. Câu nào trong bài nói lên nội dung của câu chuyện ?
                            
-…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

5. Bộ phận trả lời câu hỏi "Cái gì?" trong câu sau: “Chiếc chậu còn nguyên vẹn rất tự hào về sự hoàn hảo của mình” là:
     a. Chiếc chậu

     b. Chiếc chậu còn nguyên vẹn

     c. Rất tự hào về sự hoàn hảo của mình

6. Dòng nào gồm các từ chỉ đặc điểm của sự vật? 

     a. hoàn hảo, khoe sắc, rực rỡ

     b. hoàn hảo, rực rỡ, duyên dáng

     c. hoàn hảo, rực rỡ, xấu hổ

7. Em hãy viết 1 câu theo mẫu “Ai thế nào?” để nói về mẹ.
…………………………………………………………………………………………
ĐỀ ÔN TẬP ĐỢT 7

TIẾNG VIỆT ĐỌC HIỂU (ĐỀ SỐ 2)

Bài:  Sự tích cây vú sữa 


Ngày xưa, có một cậu bé ham chơi. Một lần, bị mẹ mắng, cậu vùng vằng bỏ đi. Cậu la cà khắp nơi, chẳng nghĩ đến mẹ ở nhà mỏi mắt chờ mong.


Không biết cậu đi đã bao lâu. Một hôm, vừa đói vừa rét, lại bị trẻ lớn hơn đánh, cậu mới nhớ đến mẹ, liền tìm đường về nhà. 


Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy mẹ đâu. Cậu khản tiếng gọi mẹ, rồi ôm lấy một cây xanh trong vườn mà khóc. Kì lạ thay, cây xanh bỗng run rẩy. Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh, rồi chín. Một quả rơi vào lòng cậu. Môi cậu vừa chạm vào, một dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.


Cậu nhìn lên tán lá. Lá một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Cậu bé òa khóc. Cây xòa cành ôm cậu, như tay mẹ âu yếm vỗ về.


Trái cây thơm ngon ở vườn nhà cậu bé, ai cũng thích. Họ đem hạt gieo trồng khắp nơi và gọi đó là cây vú sữa. 










Theo Ngọc Châu 
	Học sinh tự đọc bài Sự tích cây vú sữa và khoanh tròn vào câu trả lời đúng. 
1. Vì sao cậu bé bỏ nhà ra đi?                                                                                 
     a. Vì cậu bé thích đi đây đó.
 b. Vì cậu ham chơi, bị mẹ mắng. 

 c. Vì cậu giận bố mẹ.
	

	2. Khi trở về nhà không thấy mẹ, cậu bé đã làm gì?                                           
a. Cậu bé đi tìm khắp nhà.

b. Cậu bé chạy qua nhà hàng xóm.

c. Cậu bé gọi mẹ, rồi ôm lấy một cây trong vườn mà khóc.


	

	3. Những nét nào của cây gợi lên hình ảnh của mẹ?                                                

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
	

	4 Câu “ Cậu bé nhìn lên tán lá” được viết theo mẫu câu:                                    

a. Ai làm gì ?

b. Ai là gì ?

c. Ai thế nào ?
	

	5.  Dòng nào dưới đây gồm các từ ngữ chỉ tính tình của người?                           
a. khôn ngoan, yên tĩnh, thật thà.

b. vui tính, khiêm tốn, mập mạp.

      c.  hiền lành, nhút nhát, giả dối.
                                                 
	

	6.   Đặt câu theo mẫu Ai thế nào? để nói về tính tình của bố hoặc mẹ của em.                        

 ……………………………………………………………………………………..                                           
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TIẾNG VIỆT VIẾT (ĐỀ SỐ 1)

Bài 1. Điền vào chỗ trống oc hay ooc? 

con s..........   , mặc quần  s...... ,  cần cẩu m....  hàng,  kéo xe rơ-m....
Bài 2. Điền dấu chấm thích hợp và viết hoa chữ cái đầu câu:
          Mặt trời lùi dần về chân núi phía tây đàn sếu đang sải cánh trên cao sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về tiếng nói cười ríu rít.
 Bài 3. Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong các câu sau:
    a) Sáng hôm ấy bé Thơ về bông bằng lăng cuối cùng đã nở.

    b) Buổi tối em thường học bài và làm bài.

    c) Lan Hà Mai cùng ôn bài.

 Bài 4. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm dưới đây :
a) Bác Hùng là trưởng thôn.

       ............................................................................................................................................

b) Bến cảng Đà Nẵng là nơi tàu bè đậu.

       .............................................................................................................................................

c) Hổ là chúa sơn lâm.

       ............................................................................................................................................

d) Hoa cúc là sứ giả của mùa thu.

      ..........................................................................................................................................

Bài 5. Thêm từ ngữ thích hợp để câu có sự so sánh :
a) Mái tóc của bà em bạc trắng như………..

b) Cái dấu hỏi hệt như……..

c) Cô gái đẹp tựa………

Bài 6. TẬP LÀM VĂN

Đề bài: Mẹ là người đã sinh ra  em, nuôi dưỡng em nên người.  Bằng tấm lòng của một người con, em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về mẹ với lòng biết ơn của em. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................
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TIẾNG VIỆT VIẾT (ĐỀ SỐ 2)

Bài 1. Sửa lại các từ sau cho đúng chính tả:
suy nghỉ; hí hoái;  loai hoai; lủng cũng.
……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….
Bài 2.Em hãy sửa lại các từ viết sai chính tả trong các thành ngữ sau: 

- Tay bắc mặc mừng
- Ăn chắt mặt bền

- Tối lửa tắc đèn

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….
Bài 3. Tập làm văn

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ (7 đến 10 câu) kể về gia đình em.

* Gợi ý: 

  a. Gia đình em gồm có mấy người ? Đó là những ai?

  b. Kể về từng người trong gia đình của em ?

  c. Tình cảm của em đối với những người trong gia đình như thế nào?

  d. Em mong muốn điều gì về gia đình của mình? 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


ĐÁP ÁN 

TIẾNG VIỆT ĐỌC HIỂU (ĐỀ SỐ 1)

1. Vì sao chiếc chậu nứt thấy cắn rứt và xin lỗi ông chủ ? 


                 

c. Vì nó không thể mang về đủ nước như cái chậu còn nguyên vẹn.

2. Người chủ đã tận dụng vết nứt của chiếc chậu để làm gì ?               
b. Tưới nước cho các cây hoa ở ven đường.

3. Em hiểu việc tận dụng "vết nứt" của mình là làm gì ?

                    

c. Sử dụng những gì mà bản thân có để làm những việc có ích.

4. Câu nào trong bài nói lên nội dung của câu chuyện ?
                            
Mỗi chúng ta đều có thể sống như cái chậu nứt: hãy biết tận dụng "vết nứt" của mình.
5. Bộ phận trả lời câu hỏi "Cái gì?" trong câu sau: “Chiếc chậu còn nguyên vẹn rất tự hào về sự hoàn hảo của mình” là:
b. Chiếc chậu còn nguyên vẹn
6. Dòng nào gồm các từ chỉ đặc điểm của sự vật? 

b. hoàn hảo, rực rỡ, duyên dáng
7. Em hãy viết 1 câu theo mẫu “Ai thế nào?” để nói về mẹ.
    Ví dụ: Mẹ em rất nhân hậu.
ĐÁP ÁN 

TIẾNG VIỆT ĐỌC HIỂU (ĐỀ SỐ 2)

1. Vì sao cậu bé bỏ nhà ra đi?                                                                                 
b. Vì cậu ham chơi, bị mẹ mắng.                                                                             

2. Khi trở về nhà không thấy mẹ, cậu bé đã làm gì?                                            
c. Cậu bé gọi mẹ, rồi ôm lấy một cây trong vườn mà khóc.                                   
3. Những nét nào của cây gợi lên hình ảnh của mẹ?                                                

Lá đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con.  Cây xòa cành ôm cậu như tay mẹ âu yếm vỗ về.

4 Câu “ Cậu bé nhìn lên tán lá” được viết theo mẫu câu:                                    

a. Ai làm gì ?

5.  Dòng nào dưới đây gồm các từ ngữ chỉ tính tình của người?                           
c.  hiền lành, nhút nhát, giả dối.                                                                                                                       

6.   Đặt câu theo mẫu Ai thế nào? để nói về tính tình của bố hoặc mẹ của em.                         

          Ví dụ:     Bố em rất vui vẻ./ Mẹ em rất hiền lành.
ĐÁP ÁN 
TIẾNG VIỆT VIẾT  (ĐỀ SỐ 1)
Bài 1. Điền vào chỗ trống oc hay ooc? 

con sóc,   mặc quần  soóc,  cần cẩu móc  hàng,  kéo xe rơ-moóc
Bài 2. Điền dấu chấm thích hợp và viết hoa chữ cái đầu câu:
          Mặt trời lùi dần về chân núi phía tây. Đàn sếu đang sải cánh trên cao. Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về. Tiếng nói cười ríu rít.
 Bài 3. Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong các câu sau:
    a) Sáng hôm ấy, bé Thơ về, bông bằng lăng cuối cùng đã nở.

    b) Buổi tối, em thường học bài và làm bài.

    c) Lan, Hà, Mai cùng ôn bài.

 Bài 4. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm dưới đây :
a) Bác Hùng là trưởng thôn.

     Ai là trưởng thôn ?

b) Bến cảng Đà Nẵng là nơi tàu bè đậu.

Bến cảng Đà Nẵng là gì ?
c) Hổ là chúa sơn lâm.

Con gì là chúa tể sơn lâm ?

d) Hoa cúc là sứ giả của mùa thu.

Hoa cúc là gì ?

Bài 5. Thêm từ ngữ thích hợp để câu có sự so sánh :
a) Mái tóc của bà em bạc trắng như mây.
b) Cái dấu hỏi hệt như vành tai nhỏ.
c) Cô gái đẹp tựa nàng tiên. 
Bài 6. TẬP LÀM VĂN

- Viết được đoạn văn từ 7 đến 10 câu.

- Diễn đạt câu văn trôi chảy. Không mắc lỗi diễn đạt,viết đúng chính tả.

- Bài viết trình bày sạch sẽ.

ĐÁP ÁN 

TIẾNG VIỆT VIẾT (ĐỀ SỐ 2)

Bài 1. Sửa lại các từ sau cho đúng chính tả:
suy nghĩ; hí hoáy;  loay hoay; lủng củng

Bài 2. Em hãy sửa lại các từ viết sai chính tả trong các thành ngữ sau: 

- Tay bắt mặt mừng.

- Ăn chắc mặc bền.

- Tối lửa tắt đèn.

Bài 3. Tập làm văn: 

- Viết được đoạn văn từ 7 đến 10 câu.

- Diễn đạt câu văn trôi chảy. Không mắc lỗi diễn đạt,viết đúng chính tả.

- Bài viết trình bày sạch sẽ.

